Phụ lục 01: Mẫu đề cương môn học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
-------------------
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Môn: Các tác phẩm của chủ nghĩa Mác- Lênin, Hồ Chí Minh        về chính trị
Chương trình: Cử nhân chính trị (dành cho học viên Lào)

HÀ NỘI, THÁNG 8 NĂM 2026
ĐỀ C​ƯƠNG MÔN CÁC TÁC PHẨM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH TRỊ
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 60 tiết   (Lý thuyết: 45 tiết; Thảo luận: 15 tiết;        Thực tế môn học: )
* Khoa giảng dạy: Chính trị và Quan hệ quốc tế
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học.
Giới thiệu một số tác phẩm kinh điển điển hình của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin (C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin) và của Hồ Chí Minh; làm rõ hoàn cảnh ra đời tác phẩm, kết cấu và nội dung chủ yếu của tác phẩm, đặc biệt là những tư tưởng chính trị cơ bản thể hiện trong tác phẩm, rút ra ý nghĩa để thấy rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.
- Nội dung cơ bản của học phần bao gồm các bài: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết; Bàn về thuế lương thực; Thà ít mà tốt; Đường kách mệnh; Tuyên ngôn độc lập; Di chúc.
3. Mục tiêu môn học: 
3.1. Về kiến thức: Người học nắm được kết cấu, nội dung chủ yếu và những tư tưởng chính trị cơ bản trong một số tác phẩm kinh điển điển hình của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó nhận thức sâu sắc hơn về khoa học chính trị, Chính trị học. Bước đầu hình thành kỹ năng và năng lực nghiên cứu lý luận chính trị thông qua các tác phẩm kinh điển; đồng thời, nâng cao ý thức và năng lực đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.2. Về kỹ năng:  - Có khả năng làm việc nhóm, trao đổi thảo luận vấn đề liên quan đến những tư tưởng chính trị cơ bản trong một số tác phẩm kinh điển điển hình của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có năng lực tiếp cận, tìm hiểu kết cấu, nội dung chủ yếu và những tư tưởng chính trị cơ bản trong một số tác phẩm kinh điển điển hình của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Có khả năng và năng lực nghiên cứu lý luận chính trị thông qua các tác phẩm kinh điển; đồng thời, nâng cao ý thức và năng lực đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, xuyên tạc để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
3.3. Về tư tưởng/thái độ: Người học có cái nhìn đúng đắn và nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chống lại các luận điệu xuyên tạc chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các “thế lực thù địch”. Người học có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: Tuyên ngôn Đảng Cộng sản;
2. Số tiết lên lớp: 08 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Làm rõ tính chất cương lĩnh chính trị, lý luận về Đảng Cộng sản và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nhận thức được giá trị lý luận, ý nghĩa lịch sử và thực tiễn của Tuyên ngôn, đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam.
- Về kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát và hệ thống hóa nội dung một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.  Biết liên hệ, vận dụng những luận điểm cơ bản của Tuyên ngôn vào việc nhận thức các vấn đề chính trị – xã hội hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng:  Bồi dưỡng niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.  Hình thành ý thức chính trị đúng đắn, thái độ trân trọng giá trị của các tác phẩm kinh điển và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cơ bản của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Làm rõ được tính chất cương lĩnh chính trị, lý luận về Đảng Cộng sản và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Nhận thức được giá trị lý luận, ý nghĩa lịch sử và thực tiễn của Tuyên ngôn, đặc biệt đối với cách mạng Việt Nam.
	1.  Vì sao Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được coi là bản cương lĩnh chính trị của giai cấp công nhân?

2. Theo Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?
3. Phân tích ý nghĩa của những luận điểm cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hiện nay.

	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Có được kỹ năng phân tích, khái quát và hệ thống hóa nội dung một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.  Biết liên hệ, vận dụng những luận điểm cơ bản của Tuyên ngôn vào việc nhận thức các vấn đề chính trị – xã hội hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Nâng cao niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.  Hình thành ý thức chính trị đúng đắn, thái độ trân trọng giá trị của các tác phẩm kinh điển và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
       Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.7-32. 
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Đức Bình, Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012, tr.130-152.

2. Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Khoa Chính trị học Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999.,
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp


	1
	Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử nào đã dẫn đến sự ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản?
	· Sau Cách mạng tư sản Pháp năm 1789

+ Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển mạnh ở châu Âu.

+ Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dần thay thế quan hệ phong kiến.

+ Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng gay gắt.

· Các phong trào đấu tranh của các giai cấp

+ Sự phát triển của phong trào công nhân ở nhiều nước châu Âu.

+ Các cuộc đấu tranh mang tính tự phát, thiếu tổ chức và lý luận chỉ đạo.

+ Nhiều trào lưu tư tưởng cải lương, xã hội chủ nghĩa không tưởng xuất hiện.

·  Giai cấp công nhân chưa có phương pháp cách mạng và chưa nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử 

+ Chưa có học thuyết khoa học soi đường cho phong trào công nhân.
+ Chưa xác định rõ mục tiêu, lực lượng và con đường cách mạng.
+  Nhu cầu bức thiết về một cương lĩnh chính trị và tổ chức lãnh đạo thống nhất.
	1.  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?

2.  Những đặc điểm cơ bản của phong trào công nhân châu Âu trước khi Tuyên ngôn ra đời là gì?

3  Vì sao giai cấp công nhân lúc đầu chưa nhận thức đầy đủ về sứ mệnh lịch sử của mình? 

4.  Tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được kết cấu thành mấy phần? Nội dung khái quát của từng phần là gì?

5. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản xác định mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài của những người cộng sản như thế nào?

6  Những luận điểm cơ bản của Tuyên ngôn về nguồn gốc, bản chất và vai trò của Đảng Cộng sản là gì?

7.  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trình bày như thế nào về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

8.  Ý nghĩa lịch sử và thực tiễn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Lào là gì?



	2
	Câu 2: Kết cấu các phần trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phản ánh những nội dung cơ bản nào ?
	· Phần I. Tư sản và vô sản

+ Sự hình thành và vai trò lịch sử của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

+ Mâu thuẫn đối kháng giữa tư sản và vô sản trong xã hội tư bản chủ nghĩa.

· Phần II. Những người vô sản và những người cộng sản

+ Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và phong trào công nhân.

+ Mục tiêu và vai trò lãnh đạo của những người cộng sản.

· Phần III. Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa

+ Phê phán các trào lưu xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa không khoa học.

+ Khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa cộng sản.

· Phần IV. Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập

+ Quan điểm của những người cộng sản đối với các đảng phái chính trị khác.

+ Nguyên tắc liên minh, đấu tranh và đoàn kết quốc tế.
	

	3
	Câu 3: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản thể hiện những tư tưởng chính trị cốt lõi nào?
	- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là bản cương lĩnh chính trị

+  “Tuyên ngôn…” đã vạch rõ lộ trình cách mạng của giai cấp vô sản.

+  Mục tiêu trước mắt của những người cộng sản:

+ Mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản:

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản thể hiện lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản

+ Nguồn gốc, bản chất của Đảng Cộng sản

+ Vai trò của Đảng Cộng sản

+ Vị trí, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản

- Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

+ Bản chất giai cấp công nhân

+ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

- Tuyên ngôn làm rõ nhiều nội dung, phạm trù cơ bản và quan trọng của Chính trị học.

+ Quyền lực chính trị 

+ Văn hoá chính trị 
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	Câu 4: Ý nghĩa lịch sử và thực tiễn của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là gì?
	-Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời là một sự kiện trọng đại

+ Đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản khoa học.

+ Mở ra bước ngoặt trong lịch sử phong trào công nhân và phong trào cách mạng thế giới.

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện mang tính cương lĩnh

+ Xác định mục tiêu, lực lượng và con đường cách mạng vô sản.

+ Là cơ sở tư tưởng – chính trị cho hoạt động của các đảng cộng sản.

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đặt nền móng xây dựng học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân

+ Hình thành hệ thống lý luận khoa học về cách mạng vô sản.

+ Cung cấp thế giới quan và phương pháp luận cho phong trào công nhân.

- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản cổ vũ và thúc đẩy giai cấp vô sản thế giới

+ Thức tỉnh ý thức giai cấp và tinh thần đoàn kết quốc tế.

+ Thúc đẩy phong trào đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

-Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng Lào hiện nay

+ Góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

+ Định hướng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

+ Tăng cường niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-----------------------------00000--------------------------
II. Bài 2
1. Tên bài: TÁC PHẨM “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CỦA CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” CỦA PH.ĂNGGHEN

2. Số tiết lên lớp: 04 tiết
3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm về gia đình, chế độ tư hữu, giai cấp và nhà nước; hiểu rõ nguồn gốc, bản chất và tính tất yếu lịch sử của nhà nước.
- Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, khái quát tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin; biết vận dụng quan điểm duy vật lịch sử để nhận thức các vấn đề xã hội – chính trị hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng: Thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; bồi dưỡng niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin và định hướng nhận thức đúng đắn về gia đình, xã hội và nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm về gia đình, chế độ tư hữu, giai cấp và nhà nước; hiểu rõ nguồn gốc, bản chất và tính tất yếu lịch sử của nhà nước.
	1. Theo Ph. Ăngghen, gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước ra đời từ những nguyên nhân cơ bản nào?

2. Vì sao nhà nước được xem là một hiện tượng mang bản chất giai cấp và có tính lịch sử?

3.  Ý nghĩa chủ yếu của tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước là gì?


	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Rèn luyện được kỹ năng phân tích, khái quát tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin; biết vận dụng quan điểm duy vật lịch sử để nhận thức các vấn đề xã hội – chính trị hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố thế giới quan duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; bồi dưỡng niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin và định hướng nhận thức đúng đắn về gia đình, xã hội và nhà nước.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.33-65. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước”, C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.41-265.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời và kết cấu các phần của tác phẩm phản ánh những nội dung cơ bản nào?
	· Hoàn cảnh ra đời

+ Sự phát triển của khoa học lịch sử, nhân học và dân tộc học thế kỷ XIX.

+ Yêu cầu làm rõ nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước trên lập trường duy vật lịch sử.

+ Kế thừa và phát triển tư tưởng của C. Mác, đồng thời phê phán các quan điểm duy tâm, siêu hình về xã hội.

· Phần 1. Những giai đoạn văn hóa tiền sử

+ Phân kỳ các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy.

+ Đặc điểm kinh tế – xã hội của thời kỳ tiền sử.

· Phần 2. Gia đình

+ Các hình thức gia đình qua các thời kỳ lịch sử.

+ Mối quan hệ giữa gia đình với chế độ tư hữu và xã hội có giai cấp.

· Phần 3. Thị tộc I-rô-qua

+ Tổ chức thị tộc và quan hệ xã hội của người I-rô-qua.

+ Ý nghĩa của mô hình thị tộc đối với nghiên cứu xã hội nguyên thủy.

· Phần 4. Thị tộc Hi Lạp

+ Đặc điểm tổ chức thị tộc ở Hi Lạp cổ đại.

+ Sự tan rã của thị tộc và tiền đề hình thành nhà nước.

· Phần 5. Sự ra đời của nhà nước A-ten

+ Nguyên nhân kinh tế – xã hội dẫn tới sự ra đời nhà nước A-ten.

+ Đặc trưng của nhà nước A-ten cổ đại.

· Phần 6. Thị tộc và nhà nước ở La Mã

+ Quá trình chuyển từ tổ chức thị tộc sang nhà nước ở La Mã.

+ Đặc điểm của nhà nước La Mã cổ đại.

· Phần 7. Thị tộc của người Ken-tơ và của người Giéc-manh

+ Tổ chức thị tộc của các bộ tộc Ken-tơ và Giéc-manh.

+ Đặc điểm xã hội trong thời kỳ tan rã của chế độ thị tộc.

· Phần 8. Sự hình thành nhà nước ở người Giéc-manh

+ Điều kiện kinh tế – xã hội dẫn đến sự hình thành nhà nước.

+ Đặc trưng của nhà nước Giéc-manh thời kỳ đầu.

· Phần 9. Thời đại dã man và thời đại văn minh

+ Sự chuyển biến từ xã hội dã man sang xã hội văn minh.

+ Vai trò của sự phát triển lực lượng sản xuất và phân hóa giai cấp

	1.  Tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước của Ph. Ăngghen ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?

2.  Tác phẩm được kết cấu thành mấy phần và nội dung khái quát của từng phần là gì?

3.  Ph. Ăngghen trình bày như thế nào về nguồn gốc và sự phát triển của gia đình qua các thời kỳ lịch sử?

4.  Những luận điểm cơ bản của tác phẩm về sự hình thành và vai trò của chế độ tư hữu là gì?

5.  Nhà nước ra đời từ những nguyên nhân nào và mang những đặc trưng cơ bản gì theo quan điểm của Ph. Ăngghen?

6.  Tác phẩm lý giải mối quan hệ giữa chế độ tư hữu, giai cấp và nhà nước như thế nào?

7.  Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với việc nghiên cứu gia đình, xã hội và nhà nước hiện nay là gì?
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	Câu 2: Những nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu nào được thể hiện trong tác phẩm?
	- Quan điểm lý luận về gia đình, hôn nhân và tình yêu nam nữ

+ Về nguồn gốc của gia đình.

+  Về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.
+  Về hôn nhân và gia đình dưới chế độ tư sản.

+ Quan niệm về tình yêu nam nữ và tự do hôn nhân.

-  Sự ra đời và phát triển của chế độ tư hữu và giai cấp 

+  Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của chế độ tư hữu.

+  Chế độ tư hữu là nguồn gốc của các mâu thuẫn giai cấp.

+  Chế độ tư hữu và giai cấp cũng nhất định sẽ mất đi khi xã hội phát triển đến một giai đoạn lực lượng sản xuất đạt tới trình độ cao.

- Nguồn gốc, bản chất, đặc trưng và sự tiêu vong của nhà nước 

+  Sự ra đời của nhà nước có nguồn gốc sâu xa

+ Nhà nước mang bản chất giai cấp.

+  Nhà nước có 2 đặc trưng: 

+ Nhà nước ra đời và tiêu vong là một tất yếu lịch sử. 

- Mục tiêu của các cuộc cách mạng trong lịch sử nhân loại
    Thay thế phương thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất mới. Tương ứng là thay thế chế độ cũ bằng chế độ mới. 
	

	3
	Câu 3: Ý nghĩa lý luận và phương pháp luận của tác phẩm là gì?
	- Chứng minh tính đúng đắn của những quan niệm duy vật về lịch sử

+ Khẳng định vai trò quyết định của phương thức sản xuất đối với đời sống xã hội.

+ Làm rõ sự vận động, phát triển của xã hội theo quy luật khách quan.

- Cung cấp cơ sở khoa học về quá trình hình thành và phát triển của gia đình, hôn nhân, nhà nước

+ Giải thích nguồn gốc lịch sử – xã hội của gia đình, hôn nhân và nhà nước.

+ Bác bỏ các quan điểm duy tâm, siêu hình về các hiện tượng xã hội này.

- Bổ sung và làm phong phú những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác

+ Phát triển lý luận về giai cấp, nhà nước và cách mạng xã hội.

+ Làm sâu sắc thêm học thuyết duy vật lịch sử.

- Cung cấp một phương pháp nghiên cứu khoa học mẫu mực

+ Vận dụng phương pháp duy vật lịch sử trong nghiên cứu xã hội.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa lịch sử và logic.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

---------------------0000000----------------
III. Bài 3
1. Tên bài: TÁC PHẨM “NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG” CỦA V. I. LÊNIN
2. Số tiết lên lớp: 08 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm Nhà nước và cách mạng, đặc biệt là lý luận về nhà nước, cách mạng vô sản, nhà nước vô sản và chuyên chính vô sản.
- Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, khái quát tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin; biết vận dụng các luận điểm của Lênin vào nhận thức và giải quyết các vấn đề chính trị – xã hội hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng: Niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường cách mạng vô sản; nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và những nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm Nhà nước và cách mạng, đặc biệt là lý luận về nhà nước, cách mạng vô sản, nhà nước vô sản và chuyên chính vô sản.
	1.Theo V.I. Lênin, nhà nước ra đời từ đâu và mang bản chất gì?

2. Vì sao giai cấp công nhân phải tiến hành cách mạng bạo lực để đập tan nhà nước tư sản?

3. Nhà nước vô sản có đặc điểm gì và vì sao được coi là nhà nước tiêu vong?


	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Nâng cao được kỹ năng phân tích, khái quát tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin; biết vận dụng các luận điểm của Lênin vào nhận thức và giải quyết các vấn đề chính trị – xã hội hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường cách mạng vô sản; nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.66-90. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” của V.I.Lênin, V.I.Lênin: toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1976.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Vì sao V.I. Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mạng?
	– Đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn mới

+ Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc ngày càng gay gắt.

+ Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản sâu sắc hơn.

– Cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất (1914–1918)
+ Chiến tranh đế quốc phi nghĩa giữa các cường quốc tư bản.

+ Bộc lộ rõ bản chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.

+ Làm trầm trọng thêm khủng hoảng kinh tế – xã hội.

– V.I. Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mạng
+ Nhằm bảo vệ và phát triển học thuyết Mác về nhà nước.

+ Phê phán các quan điểm cơ hội chủ nghĩa xuyên tạc chủ nghĩa Mác.

+ Chuẩn bị về lý luận cho cách mạng vô sản và xây dựng nhà nước mới.
	1. Tác phẩm Nhà nước và cách mạng của V. I. Lênin ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào?

2. Tác phẩm được kết cấu thành mấy chương và nội dung khái quát của từng chương là gì?

3. Lênin trình bày như thế nào về nguồn gốc và bản chất giai cấp của nhà nước?

4. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước được phân tích trong tác phẩm là gì?

5. Quan điểm của Lênin về cách mạng bạo lực của giai cấp công nhân được thể hiện ra sao?

6. Theo Lênin, nhà nước vô sản ra đời và thực hiện những nhiệm vụ cơ bản nào?

7. Lênin lý giải như thế nào về nền chuyên chính vô sản và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa?

8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm Nhà nước và cách mạng đối với phong trào cách mạng hiện nay là gì?
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	Câu 2: Kết cấu các chương của tác phẩm Nhà nước và cách mạng phản ánh những nội dung tư tưởng chủ yếu nào?
	· Chương I. Xã hội có giai cấp và nhà nước

+ Sự phân hóa xã hội thành các giai cấp.

+ Nguồn gốc và bản chất giai cấp của nhà nước.

+ Vai trò của nhà nước trong xã hội có giai cấp.

· Chương II. Nhà nước và cách mạng – Kinh nghiệm những năm 1848–1851

+ Bài học từ các cuộc cách mạng tư sản và vô sản ở châu Âu.

+ Thái độ của giai cấp vô sản đối với nhà nước tư sản.

+ Vai trò của cách mạng trong việc thay thế nhà nước cũ.

· Chương III. Nhà nước và cách mạng – Kinh nghiệm Công xã Pari năm 1871 (phân tích của Mác)

+ Công xã Pari – hình thức nhà nước vô sản đầu tiên.

+ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nhà nước kiểu mới.

+ Ý nghĩa và bài học lịch sử của Công xã Pari.

· Chương IV. Những lời giải thích bổ sung của Ăngghen

+ Làm rõ thêm quan điểm của Mác về nhà nước và cách mạng.

+ Phân tích sự khác nhau giữa nhà nước tư sản và nhà nước vô sản.

+ Khẳng định vai trò của chuyên chính vô sản.

· Chương V. Những cơ sở kinh tế để nhà nước tiêu vong

+ Mối quan hệ giữa cơ sở kinh tế và nhà nước.

+ Điều kiện kinh tế – xã hội dẫn đến sự tiêu vong của nhà nước.

+ Tính tất yếu lịch sử của xã hội không còn nhà nước.

· Chương VI. Bọn cơ hội chủ nghĩa tầm thường hóa chủ nghĩa Mác

+ Phê phán các quan điểm xuyên tạc học thuyết Mác về nhà nước.

+ Chỉ rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cơ hội đối với phong trào công nhân.

+ Bảo vệ và phát triển lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác.

· Chương VII. Kinh nghiệm các cuộc cách mạng Nga năm 1905 và 1917 (Lênin chưa kịp viết)
+ Dự kiến tổng kết kinh nghiệm cách mạng Nga.

+ Vận dụng lý luận nhà nước và cách mạng vào thực tiễn Nga.
	

	3
	Câu 3: Tư tưởng chính trị của Lênin về nhà nước và cách mạng được thể hiện như thế nào trong tác phẩm ?
	- Lý luận chung về nhà nước 
+ Về nguồn gốc của nhà nước:
+ Về đặc trưng của nhà nước

+ Về bản chất giai cấp của nhà nước

+ Về tương lai của nhà nước

- Cách mạng bạo lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

+ Cách mạng bạo lực của giai cấp công nhân

+ Cách mạng bạo lực đập tan nhà nước tư sản

- Nhà nước vô sản

+ Khi giành được chính quyền, giai cấp công nhân làm gì

+ Thực chất, nhà nước vô sản là nhà nước tiêu vong

- Nền chuyên chính vô sản và chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

+ Nền chuyên chính vô sản

+ Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Lý luận phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

+ Phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội

+ Lịch sử xã hội loài người trải qua các hình thái kinh tế - xã hội

+ Xã hội cộng sản chủ nghĩa ra đời là tất yếu

- Một số vấn đề khác


	

	4
	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm “Nhà nước và cách mạng” đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Làm rõ nhận thức về nguồn gốc ra đời nhà nước

+ Nhà nước ra đời gắn liền với sự xuất hiện của giai cấp và mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.

+ Nhà nước là sản phẩm của xã hội có đối kháng giai cấp, không phải lực lượng trung lập.

+Bản chất của nhà nước là công cụ thống trị giai cấp, phục vụ lợi ích giai cấp cầm quyền
- Trở thành kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản và nhân dân lao động
+ Cung cấp cơ sở lý luận khoa học cho đấu tranh lật đổ nhà nước bóc lột.

+ Xác định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản.

+ Chỉ rõ con đường xây dựng nhà nước của nhân dân lao động, thực hiện quyền lực nhân dân. 
- Là cơ sở lý luận vững chắc cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
+ Khẳng định tính tất yếu của chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ.

+ Định hướng xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

+ Là nền tảng lý luận cho việc kết hợp quyền lực nhà nước với pháp luật, bảo đảm dân chủ xã hội chủ nghĩa.

· Trang bị tri thức về lịch sử phát triển của nhân loại qua các hình thái kinh tế – xã hội

+ Làm rõ quy luật vận động và thay thế các hình thái kinh tế – xã hội.

+ Chỉ ra sự phát triển lịch sử của các kiểu nhà nước tương ứng với từng hình thái.

+ Góp phần hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho nhận thức lịch sử xã hội.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

-------------------------------------0000000-------------------------------------
IV. Bài 4
1. Tên bài: TÁC PHẨM “NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MẮT CỦA CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT” CỦA V. I. LÊNIN
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm. Hiểu rõ quan điểm của Lênin về Đảng Cộng sản cầm quyền, nhiệm vụ thời kỳ quá độ và chuyên chính vô sản.  Nhận thức được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và các Đảng Cộng sản.
- Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, khái quát nội dung cốt lõi của tác phẩm kinh điển. Vận dụng tư tưởng của Lênin để liên hệ, đánh giá thực tiễn xây dựng và quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Về thái độ/tư tưởng: Niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa.  Hình thành ý thức trách nhiệm chính trị trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn công tác.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm.  Hiểu rõ quan điểm của Lênin về Đảng Cộng sản cầm quyền, nhiệm vụ thời kỳ quá độ và chuyên chính vô sản. Nhận thức được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và các Đảng Cộng sản.
	1. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” là gì?

2. Theo V.I. Lênin, nhiệm vụ chủ yếu của chính quyền Xô viết trong thời kỳ quá độ là gì?

3. Ý nghĩa của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và các Đảng Cộng sản hiện nay là gì?


	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng:   Rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát nội dung cốt lõi của tác phẩm kinh điển.  Vận dụng tư tưởng của Lênin để liên hệ, đánh giá thực tiễn xây dựng và quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa. Hình thành ý thức trách nhiệm chính trị trong học tập, nghiên cứu và thực tiễn công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.91-119. 

5.2. Tài liệu tham khảo
           Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” của V.I.Lênin, V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1977, t.36, tr.159 – 256.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì?
	– Cách mạng Tháng Mười Nga vừa giành thắng lợi
+ Chính quyền Xô viết được thiết lập.
+ Cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng xã hội mới.

– Liên minh 14 nước đế quốc chống lại nước Nga Xô viết non trẻ

+ Can thiệp vũ trang, bao vây nước Nga Xô viết.

+ Đặt ra yêu cầu cấp bách bảo vệ chính quyền cách mạng.

– Trước bối cảnh đó, V.I. Lênin viết tác phẩm

+ Xác định những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết.

+ Định hướng xây dựng và củng cố nhà nước mới.
	1.Trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết”.

2. Tác phẩm được kết cấu thành mấy phần, nội dung chính của các phần là gì?

3. Theo Lênin, vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?

4. Những nhiệm vụ chủ yếu, lâu dài của chính quyền Xô viết trong thời kỳ quá độ là gì?

5. Lênin trình bày nội dung và ý nghĩa của việc kiểm kê, kiểm soát của toàn dân ra sao?

6. Trình bày quan điểm của Lênin về chuyên chính vô sản và thực chất của chính quyền Xô viết.

7. Nêu ý nghĩa của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và các Đảng Cộng sản.



	2
	Câu 2: Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	· Mục thứ nhất: Hoàn cảnh quốc tế và nhiệm vụ cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa

+ Nước Nga Xô viết đứng trong bối cảnh quốc tế phức tạp, thù địch.

+ Nhiệm vụ trung tâm: bảo vệ chính quyền Xô viết và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

· Mục thứ hai: Khẩu hiệu chung hiện nay

+ Chuyển từ đấu tranh giành chính quyền sang xây dựng chính quyền mới.

+ Tập trung vào xây dựng kinh tế và tổ chức xã hội.

· Mục thứ ba: Giai đoạn mới của cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản

+ Đấu tranh chuyển sang lĩnh vực kinh tế và tổ chức.

+ Hạn chế, từng bước xóa bỏ ảnh hưởng của giai cấp tư sản.

· Mục thứ tư: Ý nghĩa của kiểm kê và kiểm soát của toàn dân

+ Kiểm kê, kiểm soát là công cụ quản lý kinh tế – xã hội.

+ Bảo đảm kỷ luật, trật tự và hiệu quả sản xuất.

· Mục thứ năm: Nâng cao năng suất lao động

+ Nâng cao năng suất là điều kiện sống còn của chủ nghĩa xã hội.

+ Gắn lao động với kỷ luật, tổ chức và khoa học – kỹ thuật.

· Mục thứ sáu: Tổ chức thi đua

+ Thi đua là động lực phát triển sản xuất.

+ Phát huy tính tự giác, sáng tạo của quần chúng.

· Mục thứ bảy: “Tổ chức cân đối” và chuyên chính

+ Kết hợp tổ chức, kỷ luật với chuyên chính vô sản.

+ Bảo đảm quản lý thống nhất và hiệu quả của nhà nước Xô viết.

· Mục thứ tám: Sự phát triển của tổ chức Xô viết

+ Củng cố và mở rộng hệ thống Xô viết các cấp.

+ Nâng cao vai trò quản lý và đại diện của chính quyền Xô viết.

· Mục thứ chín: Kết luận

+ Khái quát đặc điểm nổi bật của giai đoạn cách mạng mới.

+ Khẳng định nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng và bảo vệ nhà nước Xô viết.
	

	3
	Câu 3:  Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?

	- Về Đảng Cộng sản cầm quyền 

+ Vạch ra tiến trình cách mạng của những người cộng sản (Đảng Cộng sản)

+  Đảng cộng sản cầm quyền thực hiện sứ mệnh lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Nhiệm vụ chủ yếu, lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

+ Đấu tranh để thực hiện việc kiểm kê và kiểm soát của toàn dân

+ Chủ nghĩa xã hội là thiết lập một chế độ xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản

+ Tổ chức thi đua

- Về chuyên chính vô sản

+ Tính tất yếu của chuyên chính

+ Thực chất Chính quyền Xô viết 
	

	4
	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Đối với nước Nga Xô viết

+ Định hướng nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết sau Cách mạng Tháng Mười.

+ Góp phần củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng trong bối cảnh thù địch.

+ Thúc đẩy xây dựng kinh tế, tổ chức xã hội mới.

- Đối với các Đảng Cộng sản

+ Cung cấp cơ sở lý luận cho Đảng Cộng sản cầm quyền.

+ Gợi mở con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện cụ thể.

+ Là tài liệu tham khảo quan trọng cho lãnh đạo và quản lý nhà nước.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

----------------------------------000000--------------------------------

V. Bài 5
1. Tên bài: TÁC PHẨM “BÀN VỀ THUẾ LƯƠNG THỰC” CỦA V. I. LÊNIN 
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức: Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm. Hiểu rõ quan niệm của Lênin về thời kỳ quá độ, liên minh công – nông và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nhận thức ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với Nga Xô viết và Việt Nam.
- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát nội dung cốt lõi của tác phẩm kinh điển. Vận dụng tư tưởng của Lênin để liên hệ, đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.
- Về thái độ/tư tưởng: Củng cố niềm tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và liên minh công – nông.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:  Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm. Hiểu rõ quan niệm của Lênin về thời kỳ quá độ, liên minh công – nông và chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nhận thức ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với Nga Xô viết và Việt Nam.
	1.  Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Bàn về thuế lương thực” là gì?

2. Theo Lênin, vai trò của liên minh công nông và Đảng Cộng sản trong thời kỳ quá độ là gì?

3.  Ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là gì?


	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, khái quát nội dung cốt lõi của tác phẩm kinh điển. Vận dụng tư tưởng của Lênin để liên hệ, đánh giá thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố niềm tin vào con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và liên minh công – nông.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc
 Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.120-152. 
5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Bàn về thuế lương thực” của V.I.Lênin, V.I.Lênin: Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva, 1978, t.43.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì?
	– Nước Nga Xô Viết còn non trẻ, đang phải đứng trước thách thức

+ Nước Nga Xô viết vừa trải qua Cách mạng Tháng Mười và Nội chiến.

+ Đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thiếu lương thực và khó khăn xã hội.

- Đại hội X Đảng Cộng sản Nga (8–10/3/1921) và chính sách kinh tế mới (NEP)

+ Đại hội X quyết định thực hiện Chính sách Kinh tế Mới (NEP) để phục hồi kinh tế.

+ Đề ra các biện pháp cải cách, kết hợp kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân có kiểm soát.

- Lênin viết cuốn sách “Bàn về thuế lương thực”

+ Nhằm giải thích và hướng dẫn thực hiện NEP, đặc biệt là thuế lương thực.

+ Xác định những nhiệm vụ cụ thể để ổn định kinh tế và củng cố liên minh công – nông.
	1. Trình bày hoàn cảnh ra đời của tác phẩm “Bàn về thuế lương thực”.

2. Tác phẩm được kết cấu thành mấy mục và nội dung chính của từng mục là gì?

3. Lênin khẳng định quan niệm về thời kỳ quá độ như thế nào?

4. Theo Lênin, vai trò của nông dân và liên minh công – nông trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ra sao?

5. Nội dung chủ nghĩa tư ản nhà nước được Lênin lý giải thế nào?

6. Vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là gì?

7. Nêu ý nghĩa thực tiễn và lý luận của tác phẩm đối với nước Nga Xô viết và các Đảng Cộng sản.



	2
	Câu 2: Tác phẩm “Bàn về thuế lương thực” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	· Mục thứ nhất: Về nền kinh tế hiện nay của nước Nga

+ Nền kinh tế còn yếu, hậu quả của chiến tranh và nội chiến.

+ Phân tích tình hình nông nghiệp, sản xuất và cung cấp lương thực.

+ Nhấn mạnh cần ổn định và phục hồi nền kinh tế trước khi tiến lên chủ nghĩa xã hội.

· Mục thứ hai: Về thuế lương thực, tự do buôn bán và những tô nhượng

+ Giải thích thuế lương thực là biện pháp chính sách quan trọng trong NEP.

+ Đề cập tự do buôn bán, khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

+ Đưa ra cách thức hạn chế sự bóc lột, hướng kinh tế tư nhân vào lợi ích nhà nước.

· Mục thứ ba: Tổng kết và kết luận chính trị

+ Khẳng định nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng liên minh công – nông và ổn định kinh tế.

+ Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong bước quá độ.

+ Rút ra bài học chính trị và chiến lược cho thực tiễn.
	

	3
	Câu 3: Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?

	- Quan niệm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

+ Lênin khẳng định lại quan niệm về “thời kỳ quá độ”

+  Toàn bộ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là “những con đau đẻ kéo dài” 

+  Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội phải là nền đại công nghiệp hiện.

- Vấn đề nông dân, liên minh công nông trong xây dựng chủ nghĩa xã hội 

+  Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải bắt đầu từ nông dân, bằng liên minh công nhân - nông dân dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân.

+  Không ngăn cấm hay chặn đứng sự phát triển chủ nghĩa tư bản, mà tìm cách hướng nó vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước

- Lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước 

+  Nhà nước tư bản là “đỉnh cao” về kỹ thuật đại tư bản chủ nghĩa và về tổ chức có kế hoạch... Chủ nghĩa xã hội cần kế thừa điều này.

+  Chủ nghĩa tư bản nhà nước không chỉ là biện pháp quá độ chính trị đặc biệt, mà là một khâu “trung gian” 

- Vai trò của Đảng Cộng sản cầm quyền trong bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

+ Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

+ Đảng Cộng sản cầm quyền là đội tiền phong của giai cấp công nhân
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	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Ý nghĩa thực tiễn đối với nước Nga Xô viết
+ Hướng dẫn thực hiện Chính sách Kinh tế Mới (NEP) hiệu quả.

+ Ổn định nền kinh tế, nông nghiệp và lương thực.

+ Củng cố liên minh công – nông và chính quyền Xô viết.



· Ý nghĩa lý luận của tác phẩm

+ Làm rõ quan niệm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

+ Giải thích vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà nước và liên minh công – nông.

+ Cung cấp cơ sở lý luận cho việc lãnh đạo và quản lý kinh tế – xã hội.

· Ý nghĩa của tác phẩm đối với CHDCND Lào
+ Là tài liệu tham khảo quan trọng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Lào

+ Giúp học tập, vận dụng lý luận Lênin về thời kỳ quá độ và chính sách kinh tế.

+ Củng cố niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng và liên minh công – nông.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

----------------------------------000000--------------------------------

VI. Bài 6

1. Tên bài: TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT” CỦA V. I. LÊNIN
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức:  Nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm “Thà ít mà tốt” và quan điểm của V. I. Lênin về cải tiến bộ máy Nhà nước Xô viết.
- Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, khái quát và vận dụng tư tưởng của Lênin về tổ chức, cải cách bộ máy nhà nước vào thực tiễn.
- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành thức chống quan liêu, đề cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm trong xây dựng, vận hành bộ máy nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm “Thà ít mà tốt” và quan điểm của V. I. Lênin về cải tiến bộ máy Nhà nước Xô viết.
	1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích cơ bản của tác phẩm “Thà ít mà tốt”.
2. Theo V. I. Lênin, những biểu hiện chủ yếu của hạn chế, quan liêu trong bộ máy Nhà nước Xô viết là gì?

3. Từ tư tưởng “thà ít mà tốt”, anh/chị rút ra một bài học có thể vận dụng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị hiện nay.
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng : Nâng cao kỹ năng phân tích, khái quát và vận dụng tư tưởng của Lênin về tổ chức, cải cách bộ máy nhà nước vào thực tiễn.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Đẩy mạnh ý thức chống quan liêu, đề cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm trong xây dựng, vận hành bộ máy nhà nước. 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.66-90. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Thà ít mà tốt” của V.I.Lênin, V.I.Lênin: Toàn tập, Nhà xuất bản Tiến bộ, Matxcơva, 1978, t.45.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì ?
	· Đầu năm 1923, Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Bônsevic Nga

+ Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước Nga Xô viết vừa kết thúc nội chiến, bước vào giai đoạn khôi phục kinh tế.

+ Đặt ra yêu cầu củng cố chính quyền Xô viết, xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong điều kiện hòa bình.

+ Nổi bật vấn đề chống quan liêu, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước.

- Chính sách kinh tế mới (NEP) sau hơn một năm thực hiện

+ NEP đạt được những kết quả bước đầu trong phục hồi sản xuất và ổn định đời sống xã hội.

+ Đồng thời bộc lộ những hạn chế, khó khăn trong quản lý kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước.

+ Đòi hỏi phải cải tiến bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

- Tác phẩm là tác phẩm cuối cùng do V. I. Lênin viết

+ Thể hiện sự kết tinh tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của Lênin về xây dựng nhà nước XHCN.

+ Mang tính tổng kết sâu sắc và định hướng chiến lược đối với công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

+ Có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài, vượt ra ngoài hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước Nga.
	1. Tác phẩm “Thà ít mà tốt” ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào của nước Nga Xô viết?

2. V. I. Lênin đánh giá như thế nào về thực trạng bộ máy Nhà nước Xô viết sau Cách mạng Tháng Mười?

3. Những biểu hiện chủ yếu của nạn quan liêu trong bộ máy nhà nước và các cơ quan Đảng được Lênin chỉ ra là gì?

4. Tác phẩm “Thà ít mà tốt” được kết cấu thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần là gì?

5. Theo Lênin, mục đích và yêu cầu cơ bản của việc cải tiến bộ máy Nhà nước Xô viết là gì?

6. Phương châm “thà ít mà tốt” được Lênin sử dụng để chỉ đạo cải cách bộ máy nhà nước như thế nào?

7. Những ý nghĩa thực tiễn quan trọng của tác phẩm đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước hiện nay là gì?



	2
	Câu 2: Tác phẩm “Thà ít mà tốt” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	- Phần thứ nhất: Tổng kết, đánh giá thực trạng bộ máy nhà nước Xô viết

+ Khẳng định vai trò lịch sử của chính quyền Xô viết sau khi lật đổ bộ máy nhà nước cũ.

+ Chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước mới.

+ Phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những bất cập của bộ máy nhà nước.

- Phần thứ hai: Phân tích nạn quan liêu trong bộ máy nhà nước và cơ quan Đảng

+ Chỉ rõ biểu hiện của quan liêu trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

+ Nhấn mạnh tính phổ biến và nguy hại của quan liêu đối với hiệu lực chính quyền Xô viết.

+ Phê phán trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kể cả trong các cơ quan Đảng.

- Phần thứ ba: Vấn đề kết hợp cơ quan Đảng với cơ quan chính quyền Xô viết

+ Đặt yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước Xô viết.

+ Phân tích mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Đảng và cơ quan chính quyền.

+ Cảnh báo nguy cơ chồng chéo chức năng, hình thức hóa tổ chức nếu kết hợp không đúng.
- Phần thứ tư: Những việc cần làm ngay để nâng cao chất lượng cơ quan chính quyền
+ Đề xuất cải tiến tổ chức bộ máy, tinh gọn nhưng nâng cao chất lượng hoạt động.

+ Nhấn mạnh xây dựng và lựa chọn đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm.

+ Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục quan liêu, hình thức.
	

	3
	Câu 3: Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?
 
	- Quan điểm của V. I. Lênin về nhà nước Xô viết

+ Đánh giá bản chất, vai trò và ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Xô viết và thực trạng bộ máy chính quyền.

+ Đánh giá nguyên nhân những yếu kém của bộ máy Nhà nước Xô viết.

- Mục đích, yêu cầu, điều kiện và phương châm cải tiến bộ máy nhà nước ở nước Nga

+ Về mục đích đối với nước Nga, đối với quốc tế...

+ Những yêu cầu và điều kiện cải tiến bộ máy nhà nước Xô viết.

+ Phương châm chỉ đạo cải cách bộ máy nhà nước.

+ Những biện pháp chủ yếu cải cách bộ máy Nhà nước.
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	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Khi đổi mới bộ máy nhà nước cần phân tích, đánh giá khách quan tình hình

+ Đánh giá đúng thực trạng tổ chức, hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ của bộ máy nhà nước.

+ Xuất phát từ điều kiện lịch sử, kinh tế – xã hội cụ thể, tránh chủ quan, duy ý chí.

- Đổi mới bộ máy nhà nước phải kiên quyết nhưng vững chắc, không nóng vội

+ Tiến hành đổi mới có lộ trình, bước đi phù hợp, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội.

+ Kết hợp quyết tâm chính trị cao với cách làm thận trọng, khoa học.

- Phải lựa chọn khâu đột phá trong tổ chức bộ máy nhà nước

+ Xác định những khâu then chốt, yếu kém để tập trung đổi mới trước.

+ Tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy cải cách đồng bộ toàn bộ hệ thống.

- Phát huy tối đa nội lực, trong đó con người là yếu tố quyết định

+ Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và trách nhiệm.

+ Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của con người trong bộ máy nhà nước.

- Phải gắn tri thức, lý luận với hoạt động thực tiễn

+ Vận dụng lý luận một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

+ Tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận.

- Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động của bộ máy nhà nước

+ Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống quan liêu, sai phạm.

+ Nâng cao kỷ luật, kỷ cương và hiệu lực quản lý nhà nước.

- Cần kết hợp, phối hợp giữa tổ chức bộ máy nhà nước và cơ quan Đảng tương ứng

+ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước.

+ Tránh chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả phối hợp trong hệ thống chính trị.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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VII. Bài 7
1. Tên bài: TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là quan điểm về con đường cách mạng Việt Nam và vai trò của Đảng.
- Về kỹ năng: Biết phân tích, khái quát và vận dụng tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng, xây dựng Đảng và con người chính trị vào nhận thức và thực tiễn hiện nay.
- Về thái độ/tư tưởng: Niềm tin vào con đường cách mạng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lênin, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng Đảng và rèn luyện phẩm chất người cách mạng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của tác phẩm “Đường Kách mệnh”, đặc biệt là quan điểm về con đường cách mạng Việt Nam và vai trò của Đảng.
	1. Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích chính của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.
2.Theo Nguyễn Ái Quốc, con đường cách mạng Việt Nam cần đi theo hướng nào?

3. Tác phẩm “Đường Kách mệnh” có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam?
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, khái quát và vận dụng được tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng, xây dựng Đảng và con người chính trị vào nhận thức và thực tiễn hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Củng cố niềm tin vào con đường cách mạng Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lênin, nâng cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng Đảng và rèn luyện phẩm chất người cách mạng.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.180-202. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 2, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2002, tr 267-301.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì ?
	- Cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản ở phương Tây chuyển sang giai đoạn độc quyền

+ Hình thành các tổ chức độc quyền tư bản, chi phối kinh tế – chính trị.

+ Đẩy mạnh xâm lược, áp bức các nước thuộc địa, mở rộng thị trường.

+ Làm nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc và phong trào giải phóng dân tộc.

- Việt Nam trở thành đối tượng trực tiếp xâm lược của các nước đế quốc

+ Bị thực dân Pháp xâm lược, thống trị và bóc lột nặng nề.

+ Xã hội Việt Nam chuyển thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

+ Phong trào yêu nước phát triển nhưng chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn.

- Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin

+ Tiếp thu luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

+ Xác định con đường giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản.

+ Đặt cơ sở tư tưởng, lý luận cho đường lối cách mạng Việt Nam.
	1.Tác phẩm “Đường Kách mệnh” ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào của Việt Nam và thế giới?

2  Mục đích và đối tượng mà Nguyễn Ái Quốc hướng tới khi biên soạn tác phẩm “Đường Kách mệnh” là gì?

3  Tác phẩm “Đường Kách mệnh” gồm mấy phần cơ bản? Nội dung chính của từng phần là gì?

4  Theo Nguyễn Ái Quốc, cách mạng xã hội là gì và vì sao cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản?

5. Những quan điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc về đường lối và các giai đoạn của cách mạng Việt Nam được thể hiện như thế nào trong tác phẩm?

6.  Nguyễn Ái Quốc trình bày vai trò của Đảng chính trị và tổ chức cách mạng trong sự nghiệp cách mạng ra sao?

7.  Những giá trị lý luận và thực tiễn chủ yếu của tác phẩm “Đường Kách mệnh” đối với cách mạng Việt Nam là gì?



	2
	Câu 2: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	- Phần thứ nhất: Lý do, mục đích và phương pháp trình bày cuốn sách

+ Nêu rõ yêu cầu cấp thiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

+ Xác định mục đích giác ngộ, giáo dục lý luận cách mạng cho cán bộ, quần chúng.

+ Trình bày phương pháp ngắn gọn, dễ hiểu, gắn lý luận với thực tiễn.

- Phần thứ hai: Lý luận chung về cách mạng

+ Giải thích bản chất và mục tiêu của cách mạng xã hội.

+ Khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.

+ Làm rõ mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc và cách mạng vô sản.

- Phần thứ ba: Kinh nghiệm một số cuộc cách mạng tiêu biểu

+ Khái quát kinh nghiệm thắng lợi và hạn chế của các cuộc cách mạng lớn.

+ Rút ra bài học vận dụng cho cách mạng Việt Nam.

+ Nhấn mạnh tính tất yếu của sự lãnh đạo đúng đắn.

- Phần thứ tư: Các tổ chức cách mạng quốc tế

+ Giới thiệu quốc tế cộng sản và các tổ chức cách mạng tiêu biểu.

+ Khẳng định vai trò của đoàn kết quốc tế trong cách mạng.

+ Định hướng gắn cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới.
	

	3
	Câu 3: Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?

	- Về cách mạng xã hội và con đường của cách mạng Việt Nam

+ Về đường lối của cách mạng

+  Về các giai đoạn của cách mạng

+  Về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

+ Về phương pháp của cách mạng

- Về đảng chính trị và con người chính trị trong quá trình cách mạng

+ Về Đảng chính trị và cách tổ chức chính trị - xã hội.

+ Về con người chính trị
	

	4
	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm

+ Chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.

+ Góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, nâng cao giác ngộ chính trị.

· Ý nghĩa lý luận của tác phẩm

+ Vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

+ Hình thành những luận điểm cơ bản về cách mạng giải phóng dân tộc.

+ Đặt nền tảng cho tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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VIII. Bài 8
1. Tên bài: TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” CỦA HỒ CHÍ MINH
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của “Tuyên ngôn độc lập”, đặc biệt là tư tưởng về quyền dân tộc tự quyết, quyền con người và Nhà nước dân chủ nhân dân.
- Về kỹ năng: Biết phân tích, khái quát và vận dụng giá trị tư tưởng, pháp lý của “Tuyên ngôn độc lập” vào nhận thức và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.
 - Về thái độ/tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của “Tuyên ngôn độc lập”, đặc biệt là tư tưởng về quyền dân tộc tự quyết, quyền con người và Nhà nước dân chủ nhân dân.
	1. Trình bày hoàn cảnh ra đời của bản “Tuyên ngôn độc lập” ngày 02/9/1945.
2. Bản “Tuyên ngôn độc lập” đã khẳng định những quyền cơ bản nào của dân tộc Việt Nam?

3. Nêu một ý nghĩa tiêu biểu của bản “Tuyên ngôn độc lập” đối với Nhà nước Lào hiện nay.
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, khái quát và vận dụng được giá trị tư tưởng, pháp lý của “Tuyên ngôn độc lập” vào nhận thức và thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.203-228. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 3, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2000, tr 555-557.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì ?
	- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc

+ Trật tự thế giới có những biến đổi lớn, phát xít đứng trước thất bại hoàn toàn.

+ Tạo thời cơ quốc tế thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc.

- Phát xít Nhật đầu hàng

+ Hệ thống thống trị của Nhật ở Đông Dương sụp đổ nhanh chóng.

+ Làm xuất hiện khoảng trống quyền lực tại Việt Nam.

- Ở Việt Nam, phong trào cách mạng dâng cao

+ Lực lượng cách mạng phát triển mạnh mẽ, lan rộng trong cả nước.

+ Quần chúng nhân dân sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền.

- Tháng 3-1945, Đảng CSVN ra Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

+ Xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật, đề ra nhiệm vụ trước mắt.

+ Chỉ đạo chuyển hướng chiến lược đấu tranh, chuẩn bị tổng khởi nghĩa.

- Từ ngày 14/8/1945, cuộc Cách mạng Tháng Tám diễn ra

+ Nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên giành chính quyền.

+ Chính quyền cách mạng nhanh chóng được thiết lập từ trung ương đến địa phương.

- Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố “Tuyên ngôn độc lập”

+ Chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam trước quốc dân và thế giới.
	1.  Bản “Tuyên ngôn độc lập” ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào của Việt Nam và thế giới năm 1945?

2.  Bản “Tuyên ngôn độc lập” được Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố vào thời gian, địa điểm nào và trong sự kiện gì?

3.  Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” gồm mấy phần chính? Nội dung cơ bản của từng phần là gì?

4.  Những cơ sở lý luận nào được Hồ Chí Minh sử dụng để khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam?

5.  Những cơ sở thực tiễn nào được nêu ra trong “Tuyên ngôn độc lập” để bác bỏ sự thống trị của thực dân, phát xít?

6.  Bản “Tuyên ngôn độc lập” đã khẳng định sự ra đời và bản chất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như thế nào?

7.  Những ý nghĩa lịch sử và chính trị chủ yếu của bản “Tuyên ngôn độc lập” đối với dân tộc Việt Nam là gì? Liên hệ với nước Lào hiện nay ?


	2
	Câu 2: Tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	- Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận của Tuyên ngôn

+ Trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1791).

+ Khẳng định quyền con người gắn liền với quyền dân tộc tự quyết.

+ Nâng quyền con người lên thành quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

- Phần thứ hai: Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn

+ Tố cáo tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.

+ Chứng minh thực dân Pháp không có tư cách bảo hộ Việt Nam.

+ Khẳng định nhân dân Việt Nam đã tự mình giành chính quyền.

- Phần thứ ba: Khẳng định và tuyên bố quyền độc lập chính đáng của nhân dân Việt Nam

+Trang trọng tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

+ Khẳng định quyền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.

+ Thể hiện ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của toàn dân tộc Việt Nam.
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	Câu 3: Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?

	- Tư tưởng về quyền dân tộc tự quyết và quyền con người

+ Những cơ sở lý luận để khẳng định quyền tự do, độc lập của đất nước

+ Những cơ sở thực tiễn để khẳng định quyền tự do, độc lập của dân tộc

- Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện chính trị nền tảng để hình thành thể chế và sự hoạt động của một nhà nước kiểu mới – nhà nước dân chủ nhân dân tại Việt Nam

+ Tuyên ngôn đã khẳng định sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

+  Khẳng định nước Việt Nam có quyền độc lập, thống nhất và bình đẳng

+ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là nhà nước do nhân dân xây dựng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

- Tuyên ngôn độc lập đặt cơ sở khoa học và nền tảng pháp lý xây dựng nền hành chính của chế độ dân chủ mới ở Việt Nam 
+ Xác lập chủ quyền quốc gia và quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

+ Đặt nền tảng pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước mới.

+ Khẳng định nguyên tắc phân công quyền lực giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp.

+ Là cơ sở để xây dựng nền hành chính dân chủ, hợp pháp và chính danh.
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	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Tuyên ngôn thể hiện hùng hồn khát vọng, ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam

+ Thể hiện khát vọng độc lập, tự do ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

+ Khẳng định ý chí kiên cường, quyết tâm tự chủ của toàn dân tộc.

+ Phản ánh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong đấu tranh giành và giữ độc lập.

- Tuyên ngôn là sự kết hợp các giá trị truyền thống của Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
+ Kế thừa truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

+ Gắn độc lập dân tộc với lý tưởng giải phóng xã hội của giai cấp công nhân.

+ Thể hiện sự kết hợp sáng tạo chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác – Lênin.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
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IX. Bài 9
1. Tên bài: TÁC PHẨM “DI CHÚC” CỦA HỒ CHÍ MINH
2. Số tiết lên lớp: 04 tiết

3. Mục tiêu: Cung cấp cho người học
- Về kiến thức:  Hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của “Di chúc”, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh và vai trò của Nhân dân.
- Về kỹ năng: Biết phân tích, khái quát và vận dụng những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Di chúc” vào rèn luyện đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên.
- Về thái độ/tư tưởng: Niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phục vụ Nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Nắm được hoàn cảnh ra đời, kết cấu và nội dung tư tưởng chính trị cốt lõi của “Di chúc”, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh và vai trò của Nhân dân.
	1. Trình bày, phân tích hoàn cảnh ra đời và mục đích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản “Di chúc”.
2. Theo “Di chúc”, những yêu cầu cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng Đảng cầm quyền là gì?

3.Anh/chị rút ra một bài học cụ thể từ “Di chúc” đối với việc rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên hiện nay.
	Tự luận, vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Phân tích, khái quát và vận dụng được những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Di chúc” vào rèn luyện đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:  Nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, phục vụ Nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 
Học viện Chính trị khu vực I, PGS, TS Lê Văn Phụng (Chủ biên): Giáo trình Một số tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.lênin, Hồ Chí Minh về chính trị, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr.229-256. 

5.2. Tài liệu tham khảo
Tác phẩm “Di chúc” của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh: Toàn tập, Tập 12, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2000, tr 502-509.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp
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	Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là gì ?
	- Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc (5–1965) trong bối cảnh cách mạng Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thử thách

+ Cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, tình hình hết sức phức tạp.

+ Đặt ra yêu cầu giữ vững niềm tin, ý chí và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng.

- Năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự cảm nhận sức khỏe suy yếu nên chủ động viết Di chúc
+ Thể hiện tầm nhìn xa, trách nhiệm lớn lao đối với Đảng và dân tộc.

+ Gửi gắm những căn dặn tâm huyết, lâu dài cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
	1. Bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong hoàn cảnh lịch sử nào?

2. Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định viết “Di chúc” vào năm 1965?

3. Tác phẩm “Di chúc” gồm mấy phần chính? Nội dung cơ bản của từng phần là gì?

4. Trong “Di chúc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn những nội dung chủ yếu nào về xây dựng Đảng cầm quyền?

5. Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng về Nhân dân như thế nào trong “Di chúc”?

6. Những yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên được thể hiện ra sao trong “Di chúc”?

7. Những ý nghĩa cơ bản của bản “Di chúc” đối với Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay là gì?
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	Câu 2: Tác phẩm “Di chúc” phản ánh những nội dung chủ yếu nào?
	- Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng

+ Khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ nhất định thắng lợi.

+ Thể hiện niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhân dân và con đường cách mạng.

+ Cổ vũ ý chí, tinh thần lạc quan cách mạng của toàn dân tộc.

- Phần thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lý do viết “Di chúc”
+ Do tuổi cao, sức yếu, Người chuẩn bị cho tương lai lâu dài của cách mạng.

+ Mong muốn dặn dò Đảng, Nhân dân những việc hệ trọng sau khi đất nước thống nhất.

+ Thể hiện trách nhiệm sâu sắc của Người đối với dân tộc.

- Phần thứ ba: Kết luận của bản “Di chúc”
+ Tổng kết những điều căn dặn cốt lõi đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

+ Thể hiện tình cảm sâu nặng, bao dung và nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Khẳng định ý chí, quyết tâm tiếp tục sự nghiệp cách mạng.
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	Câu 3: Nội dung tư tưởng chính trị chủ yếu của tác phẩm là gì ?
	- Về xây dựng đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh

+ “Trước hết nói về Đảng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn

+  Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý về tự phê bình và phê bình.

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Ðảng ta là một đảng cầm quyền.

+ Người khẳng định, sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu,

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế 

+ Người căn dặn phải đoàn kết, đại đoàn kết, đó là sức mạnh to lớn.

- Tư tưởng về dân

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: dân là chủ. 

+ Đảng luôn quan tâm đến Nhân dân

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở rằng: tất cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là vì nhân dân.
	

	
	Câu 4: Ý nghĩa của tác phẩm đối với nhận thức lý luận và thực tiễn cách mạng là gì?
	- Ý nghĩa đối với Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Là kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

+ Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

+ Định hướng giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên

+ Là chuẩn mực đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu.

+ Nhắc nhở tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và phục vụ Nhân dân.

+ Góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

                                                                                                                                            Hà nội, tháng 8 năm 2026
----------------------------------000000--------------------------------


